	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 31/2009/NQ-HĐND
	Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009


NGHỊ QUYẾT
VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2010
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 18
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06-6-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010;

Xét Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2009 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:
I - Dự toán ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010, như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10.200.000 triệu đồng, bao gồm:

- Thu cân đối NSNN: 10.020.000 triệu đồng bằng 100% dự toán Trung ương giao (trong đó thu nội địa 8.820.000 triệu đồng, chiếm 86,47%; thu xuất nhập khẩu 1.200 triệu đồng chiếm 11,76% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn).

- Thu để lại đơn vị quản lý chi qua NSNN: 180.000 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.333.962 triệu đồng, trong đó:

- Chi ngân sách địa phương quản lý: 6.153.962 triệu đồng bằng 100% dự toán Trung ương giao, trong đó chi đầu tư phát triển 2.152.570 triệu đồng (chưa bao gồm nguồn vốn NSTW bổ sung mục tiêu), chiếm 34%; chi thường xuyên 2.338.033 triệu đồng chiếm 36,9% so với tổng chi ngân sách địa phương.

(Có biểu số 1, 2, 3 chi tiết kèm theo).

II - Một số giải pháp chủ yếu
Tán thành các biện pháp triển khai thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2010 do UBND tỉnh trình, đồng thời nhấn mạnh một số biện pháp chủ yếu sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm, phấn đấu tăng thu. Điều hành chi ngân sách chủ động linh hoạt, đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đúng tiêu chuẩn chế độ, định mức tài chính quy định, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả.

2. Quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vay và các nguồn huy động khác. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, công trình, tiến độ giải ngân, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp giữa chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã gắn với việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền các cấp, nâng cao năng lực cán bộ, chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

4. Bố trí và sử dụng vốn đầu tư phát triển vào những lĩnh vực có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án phát triển các ngành, các vùng trọng điểm, các vùng đặc biệt khó khăn. Rà soát, loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, giãn tiến độ dự án không cấp bách, tập trung vốn hoàn thành các công trình trọng điểm; bố trí đủ vốn cho các chương trình, dự án cần thiết được xác định trong các nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm lành mạnh hoá nền tài chính. Thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Công khai rộng rãi, minh bạch hoá dự toán, quyết toán ngân sách các cấp, dự toán của các đơn vị thụ hưởng ngân sách và các đơn vị được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động.

6. Tăng cường quản lý theo đúng quy định của pháp luật các khoản chi ngoài cân đối ngân sách, các quỹ tài chính ngoài ngân sách, các khoản vay, tạm ứng của các cấp, các ngành, đảm bảo thu hồi về ngân sách, trả nợ các khoản vay đúng hạn.

III -Tổ chức thực hiện
- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2009./.

	
	CHỦ TỊCH




Trịnh Đình Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu 01 - can doi

		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC												Biểu số: 01

		CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 31/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

												Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Nội dung		DT năm 2009				Ước năm 2009		DT năm 2010

						TW giao		HĐND giao				TW giao		HĐND giao

		1		2		4		5		6		7		8

				Tổng thu NSNN trên địa bàn		9,850,000		10,017,500		9,404,500		10,020,000		10,200,000

		A		Tổng thu cân đối NSNN		9,850,000		10,010,000		9,250,000		10,020,000		10,020,000

		1		Thu nội địa		8,000,000		8,160,000		7,700,000		8,820,000		8,820,000

		2		Thu XNK		1,850,000		1,850,000		1,550,000		1,200,000		1,200,000

		3		Thu Viện trợ

		B		Thu ngân sách địa phương		6,328,682		6,451,784		7,777,270		6,153,962		6,153,962

		1		Thu NSĐP hưởng theo phân cấp		5,449,016		5,572,118		5,276,439		5,991,440		5,991,440

				Thu NSĐP hưởng 100%		281,460		329,649		366,434		256,950		256,950

				Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ		5,167,556		5,242,469		4,910,005		5,734,490		5,734,490

		2		Bổ sung từ ngân sách TW		109,720		109,720		157,976		162,522		162,522

		a		Bổ sung cân đối

		b		Bổ sung mục tiêu (Theo dự toán đầu năm)		109,720		109,720		157,976		162,522		162,522

		c		Bổ sung mục tiêu khác

		3		Nhiệm vụ năm trước chuyển sang		769,946		769,946		2,102,855		0		0

		4		Các khoản huy động theo khoản 3 điều 8		0		0		240,000		0		0

				- Vay KBNN						200,000

				- Vay của Ngân hàng phát triển Việt Nam						40,000

		5		Thu kết dư						0

		6		Thu viện trợ						0

		C		Các khoản thu để lại quản lý chi qua NSNN				7,500		154,500				180,000

		D		Tổng chi ngân sách địa phương		6,328,682		6,459,284		7,931,770		6,153,962		6,333,962

		I		Chi ngân sách địa phương quản lý		6,328,682		6,451,784		7,777,270		6,153,962		6,153,962

		1		Chi đầu tư phát triển		2,102,570		2,189,320		3,558,368		2,152,570		2,152,570

				- Vốn XDCB tập trung		1,900,000		1,635,770		2,946,308		2,000,000		1,698,870

				- Từ các nguồn để lại		200,000		250,000		250,000		150,000		150,000

				- Trả nợ vay+ lãi				212,600		212,600				219,000

				- Chi đầu tư và hỗ trợ DN		2,570		90,950		149,460		2,570		84,700

				- Chi trồng mới 5 triệu ha rừng						0

		2		Chi thường xuyên		2,001,135		2,000,936		2,471,445		2,338,033		2,338,033

				- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách				7,520		7,900				8,090

				- Chi sự nghiệp kinh tế				251,966		356,118				239,450

				- Chi sự nghiệp hoạt động môi trường		93,600		93,600		96,140				112,000

				- Chi SN giáo dục - đào tạo		880,750		880,750		926,927		1,043,699		1,043,699

				- Chi sự nghiệp Y tế				186,952		218,084				225,213

				- Chi dân số và KHH gia đình						2,500

				- Chi sự nghiệp KHCN		16,500		16,500		17,745		18,650		18,650

				- Chi sự nghiệp VHTT				23,824		30,510				27,626

				- Chi sự nghiệp PTTH				10,332		32,028				15,833

				- Chi sự nghiệp TDTT				17,413		26,958				29,317

				- Chi đảm bảo xã hội				135,138		193,400				156,556

				- Chi quản lý hành chính				318,453		433,735				394,217

				- Chi an ninh quốc phòng				46,160		95,100				51,152

				- Chi khác ngân sách				12,328		34,300				16,230

		3		Chi trả nợ gốc và lãi vay

		4		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		1,510		1,510		1,510		1,510		1,510

		5		Dự phòng		272,450		272,450		0		272,450		272,450

		6		Chi viện trợ						7,141

		7		Chi chương trình mục tiêu		109,720		109,720		109,720		162,522		162,522

				Trong đó: - Vốn đầu tư dự án quan trọng		47,540		47,540		47,540		55,200		55,200

				- Chương trình MT quốc gia		46,023		46,023		46,023		69,509		69,509

				- Vốn mục tiêu khác		16,157		16,157		16,157		37,813		37,813

		8		50% tăng thu dự toán 2009 để CCTL		1,071,351		1,107,902		697,227		1,226,877		1,226,877

		9		Chi chuyển nguồn, tạo nguồn CCTL		769,946		769,946		931,859		0		0

		E		Chi từ các khoản thu để lại				7,500		154,500				180,000
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Bieu 02 - thu

		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC										Biểu số: 02

		DỰ TOÁN THU NSNN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2010

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 31/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

		TT		Nội dung		DT 2009				Ước thực hiện năm 2009		Dự toán 2010

						TW giao		ĐP giao				TW giao		ĐP giao

		1		2		3		4		5		6		7

				Tổng thu NSNN trên địa bàn		9,850,000		10,010,000		9.404.500		10.020.000		10.200.000

		A		Tổng thu cân đối NSNN		9,850,000		10,010,000		9.250.000		10.020.000		10.020.000

		I		Thu nội địa		8,000,000		8,160,000		7.700.000		8.820.000		8.820.000

		1		Thu DN QDTW		45,000		45,000		81.194		100.000		100,000

				-Thuế GTGT		41,990		41,990		74.134		84,475		84,475

				-Thuế TNDN		2,500		2,500		6.500		15,000		15,000

				-Thuế tài nguyên		270		270		335		300		300

				-Thuế môn bài		240		240		225		225		225

		2		Thu DN QD ĐP		30,000		30,000		221		39,000		39,000

				-Thuế GTGT		25,810		25,906		24.379		31,359		31,359

				-Thuế TNDN		3,870		3,870		5.490		7,500		7,500

				-Thuế TTĐB						10		6		6

				-Thuế tài nguyên		110		14		0		0		0

				-Thuế môn bài		150		150		135		135		135

				-Thu khác		60		60		76		0		0

		3		Thu DN ĐTNN		7,214,500		7,324,000		6.837.276		7,860,000		7,860,000

				-Thuế GTGT		1,405,000		1,505,000		896.068		1,632,000		1,632,000

				-Thuế TNDN		750,000		750,000		647.485		692,600		692,600

				-Thuế môn bài		430		430		287		290		290

				-Thuế TTĐB		5,059,000		5,068,500		5.293.435		5,535,000		5,535,000

				-Các khoản thu khác		70		70		1		110		110

		4		Thu NQD		310,000		310,000		264.500		400,000		400,000

				-Thuế GTGT		222,400		229,780		201.701		317,000		317,000

				-Thuế TNDN		65,000		63,600		40.410		62,000		62,000

				-Thuế môn bài		5,400		5,470		5.736		5,500		5,500

				-Thuế TTĐB		14,200		10,435		15.853		15,000		15,000

				-Thuế tài nguyên		1,500		715		500		500		500

				-Thu khác		1,500		0		300		0		0

		5		Thu phí trước bạ		40,000		40,000		50.000		60,000		60,000

		6		Thuế sử dụng đất NN						60		0		0

		7		Thuế nhà đất		4,500		5,000		10.800		8,000		8,000

		8		Thuế thu nhập người có TN cao		100,000		100,000		72.500		110,000		110,000

		9		Thu phí và lệ phí		12,000		12,000		12.300		14.000		14.000

		10		Thuế CQSDĐ						1.180

		11		Tiền sử dụng đất		200,000		250,000		250.000		150,000		150,000

		12		Tiền thuê đất		8,000		8,000		10.670		10,000		10,000

		13		Các khoản thu tại xã		7,000		7,000		13.630		6,000		6,000

		14		Thu phí xăng dầu		23,000		23,000		50.400		57,000		57,000

		15		Thu khác ngân sách		6,000		6,000		15.400		6.000		6.000

		II		Thuế XNK và GTGT NK		1,850,000		1,850,000		1.550.000		1,200,000		1,200,000

				- Thuế XNK, TTĐB hàng nhập khẩu		760,000		760,000		670.000		210,000		210,000

				- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		1,090,000		1,090,000		879.850		990,000		990,000

				- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu						150

		B		Các khoản thu để lại QL qua NSNN						154.500				180,000
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Bieu 03 - chi

		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC										Biểu số 3

		DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 31/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

												Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Nội dung		DT 2009				Ước thực hiện 2009		Dự toán 2010

						TW giao		ĐP giao				TW giao		Địa phương

		1		2		4		5		6		7		8

				Tổng chi NSĐP		6.328.682		6.451.784		7.931.770		6,153,962		6.333.962

		A		Chi cân đối ngân sách (I-VI)		6.328.682		6.451.784		7.777.270		6,153,962		6.153.962

		I		Chi đầu tư phát triển		2,102,570		2,189,320		3,558,368		2,152,570		2,152,570

		1		Chi đầu tư XDCB tập trung		1,900,000		1,635,770		2,946,308		2,000,000		1,698,870

				- Chi giáo dục đào tạo

				- Chi khoa học công nghệ

		2		Chi XDCB từ các nguồn để lại		200,000		250,000		250,000		150,000		150,000

		3		Chi đầu tư và hỗ trợ DN		2,570		90,950		149,460		2,570		84,700

		4		Chi trả nợ vay (Gốc + lãi)				212,600		212,600				219,000

		5		Chi trồng mới DA 5 triệu ha rừng						0

		II		Chi thường xuyên		2.001.135		2.000.936		2.471.445		2.338.033		2.338.033

		1		Chi trợ giá các mặt hàng C/S				7,520		7,900				8,090

		2		Chi SN kinh tế				251,966		356,118				239,450

				- SN Nông- lâm nghiệp- Đ/chính				110,680						111,747

				- SN giao thông				32,378						32,378

				- SN kiến thiết thị chính				34,485						20,458

				- Sự nghiệp đô thị				17,729						29,270

				- Chi SN Kinh tế khác				56,694						45,597

		3		Chi sự nghiệp GD đào tạo		880,750		880,750		926,927		1,043,699		1,043,699

				- Chi giáo dục				765,189		809,260				869,872

				- Chi đào tạo				115,561		117,667				173,827

		4		Chi sự nghiệp y tế				186,952		218,084				225,213

		5		Chi sự nghiệp KHCN		16,500		16,500		17,745		18,650		18,650

		6		Chi sự nghiệp VHTT				23,824		30,510				27,626

		7		Chi sự nghiệp PTTH				10,332		32,028				15,833

		8		Chi sự nghiệp TDTT				17,413		26,958				29,317

		9		Chi đảm bảo XH				135,138		193,400				156,556

		10		Chi quản lý hành chính				318,453		433,735				394,217

		11		Chi an ninh quốc phòng		0		46,160		95,100		0		51,152

				- Chi an ninh				19,741		41,400				21,645

				- Chi quốc phòng				26,419		53,700				29,507

		12		Chi khác ngân sách				12,328		34,300				16,230

		13		Sự nghiệp môi trường		93.600		93.600		96.140		103.820		112.000

		14		Chi dân số và KHH gia đình						2,500

		III		Chi bổ sung quỹ DTTC		1,510		1,510		1,510		1,510		1,510

		IV		Dự phòng		272.450		272.450				272.450		272.450

		V		Các CTMT bổ sung từ NSTW		109,720		109,720		109,720		162,522		162,522

				T.đó: Vốn đ/tư dự án quan trọng		47,540		47,540				55,200		55,200

				Chương trình MT quốc gia		46,023		46,023				69,509		69,509

				Thực hiện c/s mới		16,157		16,157				37,813		37,813

				Vốn mục tiêu khác

		VI		50% tăng thu DT để CCTL		1.071.351		1.107.902		697.227		1.226.877		1.226.877

		VII		Chi từ nguồn thu chuyển nguồn		769.946		769.946		931.859		0		0

		VIII		Chi viện trợ hợp tác Lào						7.141

		B		Chi từ các khoản thu để lại QL chi qua NSNN				7,500		154,500				180,000
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